Báo cáo hoạt động Nhóm CDG

Kính gửi:
Ông Kees De Ruiter và Bà Marry 

Tổ chức Liên giáo hội vì sự hợp tác phát triển _ ICCO

Đồng kính gửi: 
Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam _ VUSTA

Kèm theo đây là báo cáo kết quả quá trình triển khai dự án tăng cường năng lực cho các tổ chức thành viên của Nhóm Hợp tác phát triển với sự tài trợ của Tổ chức ICCO. Báo cáo này thể hiện hoạt động của CDG từ thang 1 đến tháng 12 năm 2004, dựa  trên cơ sở tổng hợp của các báo cáo hoạt động và tổng kết những ý kiến nhận xét từ các biên bản làm việc của Nhóm hợp tác phát triển trong thời gian vừa qua.

Chúng tôi hy vọng rằng với báo cáo này sẽ đáp ứng được những yêu cầu  về kỹ thuật mà ICCO đề ra. Nhân đây chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của ICCO và VUSTA với CDG trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Nhóm CDG










  Lê Quốc Hùng






 

I.
Tổng quan về các hoạt động

•
Phối hợp giữa Ban quan hệ hợp tác và quốc tế thuộc VUSTA và chuyên gia đánh giá tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của nhóm Hợp tác phát triển (CDG)

•
Tổ chức khóa tập huấn “Đánh giá dự án theo tiêu chuẩn Quốc tế” cho các thành viên ban thường trực và cán bộ dự án của các tổ chức thành viên của CDG tại Hà Nội.

•
Thăm quan một số mô hình sử dụng vốn vay có hiệu quả tại tỉnh Hà Tĩnh và giao lưu với Hội người mù huyện Can Lộc – tỉnh Hà Tĩnh.

•
Tổ chức hội nghị toàn thể Nhóm hợp tác phát triển tại Ba Vì - tỉnh Hà Tây nhằm kiểm điểm và đánh giá lại hoạt động của nhóm trong 3 năm vừa qua.

•
Lựa chọn và đề cử đại diện cán bộ của các tổ chức thành viên CDG tham gia khóa tập huấn năng lượng tái tạo tại tỉnh Tứ Xuyên – Trung Quốc.

•
Phối hợp với đại diện Ban tiếp nhận viện trợ – Bộ tài chính tổ chức tọa đàm về quản lý tài chính thuộc nguồn viện trợ không hoàn lại cho các tổ chức thành viên của CDG tại Hà Nội.

•
Tham gia mạng lưới của WANGO nhằm giới thiệu về  CDG và tăng cường cơ hội tiếp xúc với các nhà tài trợ khác.

•
Tiếp cận và tham gia hoạt động của Nhóm APPS (giám sát và đánh giá dự án) do VUSTA làm đầu mối; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tham gia 1 số hoạt động của Nhóm PPWG (People’s Partipation Working Group)bàn về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Việt nam, góp ý về sửa đổi Bộ Luật Dân sự Việt Nam 

•
Tổ chức các cuộc họp định kỳ của các thành viên ban thường trực nhóm Hợp tác và phát triển. 

•
Công nhận 2 tổ chức UCNEV và CEPEW là tổ chức thành viên chính thức của nhóm Hợp tác và phát triển sau một thời gian tham gia làm quan sát viên.

•
Công nhận sự không tiếp tục tham gia CDG với tư cách tổ chức chính thức của 3 tổ chức TEW, CIRD, CHESH trên cơ sở những trình bày của đại diện TEW, CIRD, CHESH nêu lý do liên quan tổ chức, môi trường hoạt động đang gặp khó khăn của các tổ chức này.

•
Lựa chọn và bầu chọn Chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng giám đốc của Nhóm hợp tác phát triển tiếp tục đảm nhiệm nhiệm kỳ mới.

•
Kết hợp cùng với PACCOM và các tổ chức thành viên xây dựng và tặng nhà tình nghĩa cho một gia đình liệt sỹ gặp khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh.

II.
Kết quả:

1.
Kết quả hoạt động

Hoạt động của nhóm Hợp tác và phát triển được hoạt động với mục đích chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức thành viên và góp phần nâng cao năng lực của các tổ chức thành viên. Do vậy trong năm vừa qua nhóm đ• hoạt động và đạt được một số kết quả nhất định. Xuất phát từ mục đích khởi điểm của nhóm CDG là chia sẻ thông tin giữa các tổ choc, đến nay các hoạt động của nhóm đ• tiến xa hơn là chia sẻ kinh nghiệm làm việc giữa các tổ chức về các phương pháp, kỹ năng triển khai hoạt động dự án phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo.

Tăng cường hoạt động hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm

Tham quan mô hình sử dụng khi Biogas , thiết kế và huy động cộng đồng xây dựng, quản lý hệ thống nước tự chảy tại Lạng sơn , do Trung tâm CSDM triển khai.

Nhóm CDG đ• phối hợp với Trung tâm CSDM tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ và kết hợp thăm quan một số mô hình sử dụng vốn vay có hiệu quả tại tỉnh Hà Tĩnh do Trung tâm CSDM triển khai thực hiện với Huyện hội người mù huyện Can Lộc.  Chuyến đi đ• thu hút được sự quan tâm của 17 thành viên của nhóm và 10 hội viên Câu lạc bộ văn nghệ huyện Văn Quan – tỉnh Lạng Sơn.  Trong quá làm việc tại huyện Can Lộc, nhóm đ• đến thăm quan 2 mô hình của hội viên đ• sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả. Đó là mô hình làm tăm tre, kết hợp chăn nuôi bò và mô hình chăn nuôi kết hợp nhiều con cùng chuồng. Hoạt động này không chỉ đơn thuần là một chuyến thăm quan học tập mà còn mang tính x• hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chia sẻ và hợp tác của nhóm và các tổ chức cộng đồng địa phương. 

Nhằm làm rõ mức độ đạt được mục tiêu của dự án giai đoạn năm trước và đề xuất định hướng các hoạt động cho giai đoạn tiếp theo. Nhóm Hợp tác và phát triển đ• phối hợp với Ban quan hệ hợp tác và quốc tế – VUSTA tổ chức triển khai đánh giá dự án VN081021. Báo cáo đánh giá được sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để thu thập và phân tích các thông tin từ những bên liên quan tham gia vào những hoạt động của Nhóm hợp tác và phát triển trong thời gian vừa qua và các yếu tố ảnh hưởng đến các hoạt động của Nhóm CDG, khả năng duy trì và phát triển của CDG trong tương lai. Đồng thời báo cáo cũng đưa ra được một số nhận xét cụ thể như: 1) Sự tham gia của các tổ chức thành viên trong giai đoạn thực hiện dự án VN081021 được đánh giá là tích cực hơn giai đoạn trước. 2) Các tổ chức sáng lập viên vẫn tiếp tục là đội ngũ tiên phong trong việc tham gia và triển khai các hoạt động chung của nhóm. 3) Hoạt động tập huấn, hội thảo về chủ đề quản lý thu hút sự tham gia của các tổ chức thành viên cao nhất và 4) Hoạt động của CDG dường như chưa thực sự thu hút sự tham gia và chia sẻ kinh nghiệm một cách tích cực của một số tổ chức trong nhóm CDG

Ngay sau khi hoàn thành đợt đánh giá hoạt động, nhóm CDG đ• tổ chức một hội nghị toàn thể Nhóm hợp tác và phát triển tại Ba Vì  nhằm kiểm điểm và đánh giá lại hoạt động của Nhóm trong 3 năm vừa qua. Hội nghị đ• thu hút được sự tham gia của 27 thành viên là đại diện l•nh đạo các tổ chức và thành viên ban thường trực của 13 tổ chức thành viên và đại diện nhóm đánh giá. Có thể nhận thấy đây là một hội nghị đ• tập hợp và thu hút sự quan tâm của đông đảo các thành viên nhóm CDG nhất từ trước tới nay.  

Bên cạnh đó để bảo đảm tinh thần trách nhiệm và huy động sự tham gia và sự chỉ đạo thường xuyên của l•nh đạo các tổ chức thành viên đối với Nhóm. Các thành viên nhóm Hợp tác và phát triển tiếp tục đề nghị bầu cử ra Hội đồng giám đốc của Nhóm CDG. Cụ thể như sau: 1) Ông Lê Quốc Hùng - Phó giám đốc Trung tâm RTCCD giữ cương vị Chủ tịch; 2) Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Trung tâm CEPHAD giữ cương vị Phó chủ tịch và 3) Ông Ninh Văn Hiệp - Viện trưởng CISDOMA đồng giữ cương vị Phó chủ tịch nhóm Hợp tác và phát triển. 

Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ thành viên.

Nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cán bộ dự án của các tổ chức thành viên trong việc thực hiện các dự án phát triển cộng đồng đ• có 3 tổ chức là CEPEW, RDSC và UCNEV đề cử cán bộ tham dự khóa đào tạo về “Năng lượng có thể tái tạo” tại Thành Đô - Tứ Xuyên – Trung Quốc do Nhóm hợp tác phát triển và Viện nghiên cứu x• hội nông thôn miền núi (CISDOMA) hỗ trợ hoàn thành các thủ tục tham dự.

Tham dự khóa tập huấn này các thành viên đ• nắm bắt được những nguyên tắc hoạt động và kỹ thuật xây dựng hầm Biogas hình vòm cầu và từ đó các các bộ này sẽ có những kiến thức để hướng dẫn và tập huận cho cộng đồng tại địa bàn triển khai dự án của mình.

Ngoài ra khóa tập huấn “Đánh giá dự án theo tiêu chuẩn Quốc tế” do nhóm tổ chức cho các thành viên nhóm cũng đ• thu hút được sự quan tâm về nội dung và được đánh giá cao về quá trình tổ chức. Tham gia khóa tập huấn các học viên được tiếp nhận  những kiến thức và nội dung nhằm giúp hoàn thiện cho các học viên về kỹ năng đánh giá. Trước khi kết thúc khóa tập huấn các học viên đ• tham gia thực tế vào việc thiết kế và triển khai đánh giá dự án của tổ chức CEPEW tại tỉnh Nam Định. Hiệu quả của khoá tập huấn đ• làm xuất hiện nhu cầu tiếp tục nâng cao kiến thức kỹ năng đánh giá cho cán bộ các tổ chức thành viên.

Mặc dù thời gian đi thực địa ngắn nhưng đây lại là một việc làm hết sức quan trọng. Qua quá trình làm việc tại thực địa, mọi thành viên đều có cơ hội tiếp xúc với thực tế, chuyển những lý thuyết đ• được học vào công việc cụ thể. Đồng thời qua đó, giảng viên  phát hiện được những điểm yếu, điểm mạnh của từng học viên để có những lời khuyên bổ ích. Hơn nữa, chuyến đi thực tế cũng góp phần tăng tính đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa các thành viên của nhóm CDG.

Phát triển quan hệ của Nhóm với các tổ chức trong và ngoài nước

Sau một thời gian 2 tổ chức là UCNEV và CEPEW tham gia vào nhóm CDG với vai trò là tổ chức quan sát viên. Đến tháng 5 năm 2004, UCNEV và CEPEW đ• được công nhận là thành viên chính thức của nhóm Hợp tác và phát triển. Bên cạnh đó vào thời gian này các tổ chức TEW, CHESH và CIRD do gặp một số khó khăn nên đăng ký tham gia với nhóm Hợp tác và phát triển với vai trò là tổ chức quan sát viên.

Ngoài những hoạt động kết hợp với các tổ chức thành viên của nhóm CDG, trong giai đoạn này CDG đ• phối hợp với Đoàn thanh niên của các tổ chức hữu nghị Việt Nam (PACCOM) hỗ trợ kinh phí triển khai xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại 2 tỉnh Phú Thọ và Hà Tĩnh.  Bên cạnh đó nhóm CDG đ• đăng ký làm thành viên của WANGO để tạo cơ hội khẳng định hình ảnh của CDG và cơ hội tiếp xúc, chia sẻ với các tổ chức NGO Quốc tế khác. 

Đặc biệt trong thời gian vừa qua một số tổ chức thành viên của Nhóm hợp tác và phát triển đ• chủ động những hoạt động hỗ trợ năng lực cho nhau. Cụ thể như Trung tâm CREDEP đ• hợp tác với Trung tâm CSDM để triển khai một số hoạt động liên quan đến lĩnh vực đặc trưng của tổ chức và có những tổ chức khác đ• chủ động liên hệ tổ chức cho nông dân thăm quan và chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án từ những vùng dự án của trung tâm khác. Mô hình tín dụng nông thôn với những kinh nghiệm từ RDSC đ• được một số tổ chức tiếp thu và áp dụng có hiệu quả tại địa bàn triển khai dự án của tổ chức mình.

Hiện nay, CDG đ• trở thành đối tác quan hệ thuờng xuyên với một số tổ chức quốc tế,nhóm, mạng liên kết NGO tại Việt nam như UNDP, Nhóm làm việc về dân tộc thiểu số (EMWG), PPWG. Thu hút sự quan tâm ủng hộ của VUSTA, của Bộ Nội vụ (Ministry of Home Affair.) Ngoài ra từ chủ trương ủng hộ các nhóm tổ chức có hoạt động liên quan chung đến lĩnh vực cụ thể (như bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khoẻ, nghiên cứu, đào tạo) phát huy sáng kiến, đề xuất các hoạt động theo nhóm nhỏ, các tổ chức đ• có sự chia sẻ cùng phối hợp hoạt động dưới danh nghĩa hoặc quảng bá cho CDG bởi sự tạo điều kiện phát huy vai trò các tổ chức thành viên.

2.
Đối tượng hưởng lợi. 

Đối tượng hưởng lợi của dự án là những thành viên ban thường trực của nhóm CDG và cán bộ của tổ chức thành viên. Đối tượng được hưởng lợi thông qua những hoạt động nâng cao năng lực. Ngoài ra đối tượng của những hoạt động hợp tác không chỉ là nhân viên của các tổ chức thành viên mà có những cán bộ là đối tác địa phương của một số tổ chức. Như vậy có thể nhận thấy ngoài nhu cầu mong muốn nâng cao năng lực cho nhân viên, một số tổ chức có những mong muôn nâng cao năng lực cho các đối tác địa phương thông qua những hoạt động tập huấn và thăm quan, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực phát triển cộng đồng.  

III.
Phân tích:

1.
So sánh với mục tiêu:

So với mục tiêu của dự án đề ra trong giai đoạn này, về cơ bản có thể nhìn nhận thấy trong năm vừa qua Nhóm CDG đ• triển khai và đạt được một số kết quả nhất định và đạt mục tiêu của dự án đề ra như:1)Tăng cường sự tham gia của l•nh đạo và nhân viên các tổ chức thành viên vào hoạt động hợp tác. Nâng cao năng lực của cán bộ thông qua hoạt động đào tạo, trao đổi kinh nghiệm. 2) Các thành viên ban thường trực có khả năng tố chức, điều phối hoạt động chung của nhóm và 3) Phát triển mối quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước, xác định được nguyên tắc, cơ chế, nội dung các mối quan hệ với các hình thức, loại hình đối tác phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế. 

Tuy nhiên, một số vấn đề còn tồn tại được phát hiện ra là một số tổ chức tham gia Nhóm với mục tiêu chưa rõ ràng. Vấn đề này được thể hiện qua sự tham gia thiếu nhiệt tình cũng như không hoặc gần như không có hoạt động đóng góp cho Nhóm để chia sẻ cho các thành viên khác. Mặc dù, Ban điều phối Nhóm đ• thể hiện được vai trò và trách nhiệm trong việc điều hành và triển khai các hoạt động hợp tác, tổ chức nhiều cuộc họp nội bộ nhưng các chiến lược phát triển dài hạn cũng như các hạot động vẫn chưa thực sự đạt được thống nhất giữa các tổ chức thành viên

2.
So sánh với kế hoạch

Thông qua kế hoạch hoạt động trong thời gian qua, có thể nhìn nhận thấy rằng hiện tại vẫn còn một số hoạt động tồn tại và chưa được thực hiện. Cụ thể như: Thiết lập trang web giới thiệu về nhóm CDG và những hoạt động của nhóm và duy trì tờ tin phát triển cộng đồng với sự tham gia của các thành viên nhóm. Việc chậm triển khai những hoạt động đ• đề ra bởi một số nguyên nhân do trong thời gian qua nhân sự chịu trách nhiệm với vai trò Điều phối viên Nhóm vẫn con thiếu kinh nghiệm triển khai những hoạt động liên quan. Hơn nữa, việc tham gia của Ban điều hành Nhóm vẫn còn hạn chế cũng gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ của dự án. Một nguyên nhân quan trọng nữa là một số hoạt động do Nhóm đề ra và được nhất trí cao của các tổ chức, nhưng chưa nhận được sự ủng hộ của ICCO, dẫn đến hạn chế hoặc không có kinh phí hoạt động (như yêu cầu tư liệu hoá các bài học kinh nghiệm của các tổ chức thành viên; một số hoạt động nghiên cứu, trao đổi, giao lưu quảng bá cho CDG được thực hiện bới kinh phí của cá nhân hoặc tổ chức cụ thể chứ không từ nguồn kinh phí của dự án. Quan tâm của nhà tài trợ đến Nhóm hạn chế so với sự quan tâm đến một tổ chức cụ thể. 

IV.Kết luận

Triển khai các hoạt động tăng cường năng lực cho các cán bộ của các tổ chức thành viên trong Nhóm vẫn là nhu cầu cấp thiết trong thời gian tới và được một số tổ chức thành viên khác sẵn sàng cung cấp các khoá đào tạo này. Bên cạnh đó, tăng cường kỹ năng vận hành mạng lưới và các hoạt động hợp tác cho thành viên Ban thường trực cũng là nhu cầu được đặt ra. Sau một thời gian hoạt động, CDG đ• rút ra nhiều bài học về tổ chức, về tư cách điều kiện tham gia làm thành viên của Nhóm, về quan hệ bên trong và bên ngoài. CDG đ• có chỗ đứng nhất định trong khu vực x• hội dân sự ở Việt Nam. Tuy nhiên, điều lớn nhất là bản thân CDG phải tự xác định được đường lối phát triển của mình, theo đúng nhu cầu của các tổ chức thành viên đẻ đảm bảo sự tham gia của các tổ chức này là tự nguyện và nhiệt tình. CDG cần phải chứng tỏ hơn nữa vai trò mạng lưới của nó trong hệ thống các tổ chức x• hội dân sự ở Việt Nam chứ không chỉ là một nơi thực hiện các hoạt động dự án.
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